
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02DN18A1,C1

NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222510047 Nguyễn Liên Anh 23/07/2005 02DN18C1

2 54222520024 Nguyễn Bá Duy 08/10/2002 02DN18A1

3 54222510110 Nguyễn Anh Đạt 12/05/2009 02DN18C1

4 54222510082 Vũ Thị Bảo Hân 23/01/2010 02DN18C1

5 54222510100 Trần Phương Thảo Hiền 15/07/2006 02DN18C1

6 54222510037 Thái Mỹ Kim 25/02/2010 02DN18C1

7 54222510039 Nguyễn Hoàng Kim 14/11/2006 02DN18C1

8 54222510020 Trần Nguyễn Anh Khoa 09/08/2006 02DN18C1

9 54222510003 Đỗ Thị Tuyết Lan 09/03/2000 02DN18C1

10 54222520058 Đặng Hoài Phi Long 15/06/2007 02DN18A1

11 54222510058 Đinh Nhật Minh 15/03/2010 02DN18C1

12 54222510066 Huỳnh Kim Ngân 30/04/2010 02DN18C1

13 54222510018 Huỳnh Hải Nghi 21/01/2000 02DN18C1

14 54222510040 Trần Minh Nhật 08/06/2009 02DN18C1

15 54222510109 Hồ Tâm Như 15/02/2002 02DN18C1

16 54222510071 Hà Dương Hoàng Phúc 14/01/2005 02DN18C1

17 54222510096 Nguyễn Hồ Duy Phúc 01/01/2006 02DN18C1

18 54222520057 Phùng Nguyễn Minh Quân 22/01/2005 02DN18A1

19 54222510081 Đoàn Nguyễn Duy Quân 14/12/2006 02DN18C1

20 54222510085 Lê Nguyễn Mỹ Tiên 17/12/2010 02DN18C1

21 54222510025 Lê Trịnh Anh Thư 08/11/2004 02DN18C1

22 54222510024 Hồ Thanh Thủy Trúc 11/08/2010 02DN18C1

23 54222510016 Trịnh Ngọc Ngân 24/04/2003 02DN18C1
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